
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Từ ngày: Đến ngày:01/04/2019 01/04/2024

LIST OF APPROVED PRODUCT

Nhóm sản phẩm:

Loại sản phẩm:

Thiết bị lái và máy lái

Loại hình công nhận: , CWA, CTA, CDA

Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

Thiết bị lái và máy lái/ Rudder and steering gear

1

Trục lái và chốt/ Rudder stock and 
pin

Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00930/23CN01.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

2

Trục lái và chốt/ Rudder stock and 
pin

Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An 
Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An 
dong Commune, An duong District, 
Hai phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: . 
- Chiều dài trục lớn nhất/ Max. Length: 8.0 m

00535/20CN01.WA

21/10/2020

20/10/2025

21/04/2023

CWA

1/3



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

3

Ổ đỡ/ Rudder bearing Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An 
Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An 
dong Commune, An duong District, 
Hai phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00535/20CN01.WA

21/10/2020

20/10/2025

21/04/2023

CWA

4

Ổ đỡ/ Rudder bearing Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00930/23CN01.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

5

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, 
pin and bearing

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

2/3



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

6

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, 
pin and bearing

Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. 
Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, 
Trai Chuoi Ward, Hong Bang 
District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00686/23CN.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

7

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, 
pin and bearing

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung 
cấp thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock 
Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê 
Lợi, Huyện An Dương, Thành phố 
Hải Phòng

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00576/23CN01.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

8

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, 
pin and bearing

Công ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, 
P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải 
Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, 
Thuong Ly, Hong Bang, Hai Phong

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00666/23CN01.WA

12/09/2023

12/09/2028

12/03/2026

CWA

9

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, 
pin and bearing

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, 
Ngo Quyen District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00631/23CN01.WA

18/08/2023

18/08/2028

18/02/2026

CWA

3/3


